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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TC, TỈNH AG

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thùy Dương.
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Nguyễn Hồng Thái;
2. Ông Huỳnh Thanh Hùng.
Thư ký phiên toà: Ông Trịnh Hữu Lợi - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã

TC, tỉnh AG.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã TC, tỉnh AG tham gia phiên tòa:

Bà Nguyễn Thị Khánh Vi - Kiểm sát viên.
Ngày 28 tháng 03 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã TC tiến

hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 04/2023/TLST-HS ngày
13 tháng 01 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số
13/2023/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 03 năm 2023 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn C, sinh năm 1982; Nơi sinh: AG; Nơi đăng ký hộ khẩu
thường trú (chỗ ở hiện nay): Tổ 06, ấp Phú Lợi, xã Phú An, huyện PT, tỉnh AG;
Nghề nghiệp: Sửa xe đạp; Trình độ học vấn: 02/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân
tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Phật giáo Hòa Hảo; Con ông Nguyễn Văn
L (đã chết) và bà Trần Thị Ng (đã chết); Anh, chị em ruột: Có 04 người, bị cáo
là người thứ tư; Vợ Trần Thị Th, sinh năm 1982; Con: Có 03 người, lớn sinh
năm 2001, nhỏ sinh năm sinh năm 2011.

Tiền sự: Không.
Tiền án: Ngày 12/5/2020, bị Tòa án nhân dân huyện PT xử phạt 02 năm tù

về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong ngày 06/12/2021.
- Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/9/2022 đến nay có mặt tại

phiên tòa.
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Bị hại:
- Anh Nguyễn Hoàng Ph, sinh năm 1987; Địa chỉ: Tổ 11, khóm Long

Thạnh 1, phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG, vắng mặt.
- Chị Nguyễn Thị Kiều O, sinh năm 1987; Địa chỉ: Tổ 11, khóm Long

Thạnh 1, phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG, vắng mặt.
- Em Nguyễn Hoàng Kim H, sinh năm 2005; Địa chỉ: Tổ 11, khóm Long

Thạnh 1, phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG, vắng mặt.
Người đại diện hợp pháp cho em Kim H: Anh Nguyễn Hoàng Ph, sinh

năm 1987 và chị Nguyễn Thị Kiều O, sinh năm 1987; Cùng địa chỉ: Tổ 11,
khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG, vắng mặt.

- Anh Đặng Minh S, sinh năm 1994; Địa chỉ: Khu 7, thị trấn Cần Đước,
huyện CĐ, tỉnh LA, vắng mặt.

- Anh Lê Văn T, sinh năm 1992; Địa chỉ: 317/41 Trịnh Quang Nghị,
phường 7, quận T, thành phố HCM, vắng mặt.

- Chị Nguyễn Thị Kim Gi, sinh năm 1987; Địa chỉ: Khóm Long Thạnh 1,
phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG, có mặt.

- Chị Phạm Thị Bích H, sinh năm 1987; Địa chỉ: Khóm Long Thạnh 1,
phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG, có mặt.

- Ông Giao Văn D, sinh năm 1965; Địa chỉ: Khóm Long Thạnh 1, phường
Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG, có mặt.

- Bà Hà Thị Ngọc Ph, sinh năm 1961; Địa chỉ: Khóm Long Thạnh 1,
phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG, có mặt.

2.3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
- Anh Lương Ngọc Tr, sinh năm 1981; Địa chỉ: Khóm Long Thạnh 1,

phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG, vắng mặt.
- Anh Trịnh Văn H; Địa chỉ: Khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn, thị

xã TC, tỉnh AG, vắng mặt.
- Bà Vương Thị H, sinh năm 1968; Địa chỉ: Khóm Long Thạnh 1, phường

Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG, vắng mặt.
- Chị Trần Thị Th, sinh năm 1982; năm 1982; Địa chỉ: Tổ 06, ấp Phú Lợi,

xã Phú An, huyện PT, tỉnh AG, có mặt.
- Em Nguyễn Thị Ngọc D, sinh năm 2011; Địa chỉ: Tổ 06, ấp Phú Lợi, xã

Phú An, huyện PT, tỉnh AG, vắng mặt.
Người đại diện hợp pháp cho em Ngọc D: Chị Trần Thị Th, sinh năm

1982; Địa chỉ: Tổ 06, ấp Phú Lợi, xã Phú An, huyện PT, tỉnh AG, có mặt.
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- Em Nguyễn Văn Chí L, sinh năm 2001; Địa chỉ: Tổ 06, ấp Phú Lợi, xã
Phú An, huyện PT, tỉnh AG, vắng mặt.

- Chị Trần Thị Gi, sinh năm 1989; Địa chỉ: Ấp Phú Hạ, xã Phú Xuân,
huyện PT, tỉnh AG, có mặt.

- Chị Trần Thị H, sinh năm 1987; Địa chỉ: Tổ 06, ấp Phú Lợi, xã Phú An,
huyện PT, tỉnh AG, có mặt.

- Anh Phạm Văn Thanh N, sinh năm 1988; Địa chỉ: Khóm Long Thạnh 1,
phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG, vắng mặt.

2.4. Người làm chứng: Lê Thị Cẩm Ph; Nguyễn Văn Ph; Nguyễn Trung K;
Huỳnh Tấn K; Nguyễn Thị L; Trương Văn L; Nguyễn Bửu Kh đều vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung

vụ án được tóm tắt như sau:
Trong khoảng thời gian từ ngày 29/08/2022 đến ngày 22/9/2022, Công an

phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG tiếp nhận nhiều tin báo liên quan đến việc
mất trộm tài sản trên địa bàn. Cụ thể:

+ Vụ thứ nhất, ngày 29/8/2022, Công an phường Long Sơn tiếp nhận tin
báo của Nguyễn Thị Kim Gi, sinh năm: 1987 và Phạm Thị Bích H, sinh năm:
1987 cùng ngụ: khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG về
việc bị mất trộm tài sản gồm: 01 (một) laptop hiệu Fujitsu, màu đen, đã qua sử
dụng; 01 (một) máy tính bảng hiệu Samsung Galaxe TAB A đời 2019, tiền Việt
Nam 4.000.000 đồng; 01 (một) chiếc nhẫn kim loại màu vàng, đính hột đá màu
đỏ; 01 (một) bộ vòng ximen bằng vàng 18kara trọng lượng 04 (bốn) chỉ vàng,
tiền Việt Nam 3.000.0000 đồng và 02 (hai) nhẫn vàng 18kara.

+ Vụ thứ hai, ngày 16/9/2022, Công an phường Long Sơn tiếp nhận tin báo
của Giao Văn D, sinh năm: 1965, ngụ: khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn,
thị xã TC, tỉnh AG về việc bị mất trộm tài sản gồm: 01 điện thoại di động hiệu
Samsung A8, kiểu máy SM A530F, IMEI: 352158092559319, đã qua sử dụng
và 01 cái TV hiệu Sony, màu đen, model: 42W674A, 42 inch, đã qua sử dụng và
tiền Việt Nam 70.000.000 đồng.

+ Vụ thứ ba, ngày 20/9/2022, Công an phường Long Sơn tiếp nhận tin báo
của Hà Thị Ngọc Ph, sinh năm: 1961, ngụ: khóm Long Thạnh 1, phường Long
Sơn, thị xã TC, tỉnh AG, về việc bị mất trộm tài sản gồm: 01 cái Ipad mini 2,
màu trắng, số máy ME279LL/A và 01 cái TV hiệu Sony, màu đen, Model:
48W650D, 48 inch, đã qua sử dụng.

+ Vụ thứ tư, ngày 22/9/2022, Công an phường Long Sơn tiếp nhận tin báo
của Nguyễn Hoàng Ph, sinh năm: 1987, ngụ: Tổ 11, khóm Long Thạnh 1,
phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG và anh Đặng Minh S, sinh năm: 1994,
ngụ: Khu 7, thị trấn Cần Đước, huyện CĐ, tỉnh LA về việc bị mất trộm tài sản
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gồm: 01 đôi dép quay kẹp, màu đen; 01 chiếc xe mô tô BS 67H1 - 258.70; 01
cái ĐTDĐ hiệu OPPO, màu xanh; 01 cái ĐTDĐ hiệu Samsung, A11, màu xanh;
01 chai nước hoa hiệu ROUGE, nắp hình đại bàn mạ màu vàng; 01 cái ĐTDĐ
hiệu Iphone 7, màu đỏ; 01 cái ĐTDĐ hiệu Iphone 8 Plus, màu trắng; 01 cái
ĐTDĐ hiệu OPPO, màu đỏ, tất cả đã qua sử dụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã TC tiến hành kiểm tra, xác minh,
rà soát các đối tượng nghi vấn và mời bị cáo Nguyễn Văn C àm việc, bị cáo C
khai nhận hành vi trộm cắp tài sản 22/9/2022, tại: Tổ 11, khóm Long Thạnh 1,
phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG như sau:

Do cần tiền tiêu xài, vào khoảng 00 giờ ngày 22/9/2022, bị cáo Nguyễn
Văn C mang theo 01 cây kềm cắt, cán bọc cao su màu xanh, điều khiển xe mô tô
biển số 67M1 – 0967, từ nhà tại: tổ 6, ấp Phú Lợi, xã Phú An, huyện PT, tỉnh
AG đến khu vực cây số 5, thuộc khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn, thị xã
TC trộm cắp tài sản, bị cáo C cất giấu xe mô tô biển số 67M1 – 0967 vào khu
vực bụi cây tại lộ sau Sông Tiền, rồi đi vào khu vực hẻm nhỏ tìm nhà dân để
trộm cắp tài sản.

Khi đi đến khu vực nhà của anh Nguyễn Hoàng Ph, sinh năm: 1987, ngụ:
Tổ 11, khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG, bị cáo C
thấy cửa hàng rào lưới B40 khóa nhưng cửa chính không khóa, nên bị cáo C leo
qua hàng rào lưới B40 vào trong nhà, bị cáo C lên lầu vào nhà vệ sinh tìm được
01 lưỡi lam (để sẳn trong cây dao cạo râu), rồi bị cáo C xuống nhà khách dùng
lưỡi lam rạch 02 đường trên mùng màu hồng để lấy trộm 01 cái ĐTDĐ hiệu
OPPO, màu xanh, IMEI: 865194059040092 và 01 cái ĐTDĐ hiệu Iphone 7,
màu đỏ, IMEI: 355830084168310, đã qua sử dụng (đang để trên đầu nằm), Sau
đó, Cơ quay đi lên lầu vào phòng ngủ người nữ tên Nguyễn Hoàng Kim H, sinh
năm: 2005, ngụ: tổ 11, khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh
AG lấy trộm 01 điện thoại di động hiệu OPPO, màu đỏ, đã qua sử dụng (đang
sạc trên đầu nằm), lấy tài sản xong, bị cáo C lấy chìa khóa nhà mở cửa hàng rào
lưới B40 và đi ra ngoài bằng cửa chính.

Đến khoảng 01 giờ cùng ngày (22/9/2022) bị cáo C tiếp tục đột nhập vào
nhà anh Phạm Văn Thanh N, sinh năm: 1988, ngụ: Tổ 11, khóm Long Thạnh 1,
phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG (cách căn anh Nguyễn Hoàng Ph khoảng
15m), thấy nhà sáng đèn, không ai ngủ phòng khách, bị cáo C ra phía sau nhà,
phát hiện cửa kính khóa trong chìa khóa ghim sẳn ổ khóa, bị cáo C dùng mũi
nhọn cây kềm cắt ngõ nhiều cái làm bể kính và cắt kính vỡ 01 lỗ vừa tay bị cáo
C (cách dưới ổ khóa khoảng 20cm), bị cáo C lòn tay phải mở cửa kính vào nhà
rồi lên lầu, tại phòng 02 người đàn ông ngủ bị cáo C lấy trộm 01 điện thoại di
động hiệu Iphone 8 Plus, màu trắng và 01 điện thoại di động hiệu Samsung A11,
màu xanh, đã qua sử dụng, rồi ra trước phòng ngủ trên lầu lấy trộm 01 chai nước
hoa hiệu ROUGE, nắp hình đại bàn mạ màu vàng, đã qua sử dụng để trong ba lô
(trên cái bàn gỗ).
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Đến khoảng 02 giờ cùng ngày, bị cáo C quay lại căn nhà anh Nguyễn
Hoàng Ph lấy trộm 01 xe mô tô BS 67H1 - 258.70, đã qua sử dụng và 01 đôi dép
quay kẹp, màu đen, đã qua sử dụng (để sẳn trong cóp yên xe) dựng phía trước
nhà, bị cáo C lấy chìa khóa xe (để sẳn trên bàn đầu nằm 02 vợ chồng bị hại đang
ngủ) mở khóa rồi điều khiển xe mô tô BS 67H1 - 258.70 cùng toàn bộ tài sản
trộm cắp được về nhà bị cáo C, bị cáo C cất giấu xe mô tô BS 67H1 - 258.70 tại
căn sau nhà mẹ vợ C, những tài sản còn lại để trên bàn phía trước nhà bị cáo C
tại: tổ 6, ấp Phú Lợi, xã Phú An, huyện PT, tỉnh AG.

Đến khoảng 03 giờ cùng ngày bị cáo C quay lại nơi cất giấu xe, để lấy
chiếc xe mô tô biển số 67M1 – 0967, bị cáo C đi bộ và quá giang người đi đồng
theo hướng lên khu vực Gò Ba Da (xã Phú An, PT), đi tắt đường nội đồng lên
hướng Mương số 5 (TC – PT), lấy chiếc mô tô biển số 67M1 – 0967 về lại nhà.
Bị cáo C cất giấu toàn bộ tài sản trộm cắp được trong nhà vệ sinh rồi đi ngủ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị cáo Nguyễn Văn C, tại: tổ 6, ấp
Phú Lợi, xã Phú An, huyện PT, tỉnh AG tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan
đến vụ trộm cắp tài sản ngày 22/9/2022 và nhiều đồ vật, tài sản khác có liên
quan, đến các vụ trộm xảy ra ngày 29/08/2022, ngày 16/09/2022, ngày
20/09/2022 tại phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG. Tài sản thu giữ gồm:

- 01 (một) đôi dép quay kẹp, màu đen, đã qua sử dụng.
- 01 (một) xe mô tô BS 67H1 - 258.70, đã qua sử dụng (khám xét tại nhà

mẹ vợ C) và 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô BS 67H1 - 258.70, số
000837, cấp ngày 25/02/2015.

- 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO, màu xanh, IMEI:
865194059040092 (đã qua sử dụng).

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung, A11, màu xanh, IMEI:
353279/11/334770/5 (đã qua sử dụng).

- 01 (một) chai nước hoa hiệu ROUGE, nắp hình đại bàn mạ màu vàng
(đã qua sử dụng).

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 7, màu đỏ, IMEI:
355830084168310 (đã qua sử dụng).

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus, màu trắng (đã qua sử
dụng).

- 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO, màu đỏ (đã qua sử dụng).
(Đồ vật, tài sản C trộm cắp vào ngày 22/9/2022, tại: Tổ 11, khóm Long

Thạnh 1, phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG)
- 01 (một) chiếc nhẫn kim loại màu vàng, đính hột đá màu đỏ (thu giữ trên

người Trần Thị Th (vợ C)).
- 01 (một) laptop hiệu Fujitsu, màu đen (đã qua sử dụng).
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(Đồ vật, tài sản liên quan trong vụ “Trộm cắp tài sản”, xảy ra ngày
29/8/2022, tại: khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG).

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung A8, kiểu máy SM A530F,
IMEI: 352158092559319 (đã qua sử dụng).

- 01 (một) ti vi hiệu Sony, màu đen, model: 42W674A, 42 inch (đã qua sử
dụng).

(Đồ vật, tài sản liên quan trong vụ “Trộm cắp tài sản”, xảy ra ngày
16/9/2022, tại: khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG)

- 01 (một) Ipad mini 2, màu trắng, số máy ME279LL/A (đã qua sử dụng).
- 01 (một) Ti vi hiệu Sony, màu đen, Model: 48W650D, 48 inch (đã qua

sử dụng).
(Đồ vật, tài sản liên quan trong vụ “Trộm cắp tài sản”, xảy ra ngày

20/9/2022, tại: khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG)
- 01 (một) cây kềm cắt bằng kim loại, cán bọc cao su màu xanh; 01 (một)

cây kềm cắt bằng kim loại, cán bọc cao su màu đỏ - đen; 01 (một) cây kềm cộng
lực kim loại, màu xanh, chiều dài 48,5cm; 01 (một) ống tuýp kim loại, chiều dài
49,7cm, đường kính trong 2,2cm, đồ dầy 0,2cm; 01 (một) ống tuýp kim loại,
chiều dài 50,4cm, đường kính trong 2,2cm, đồ dầy 0,2cm (đã qua sử dụng).

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 7Plus màu đỏ, IMEI:
353809089135195 (đã qua sử dụng).

- 01 (một) xe mô tô BS 67K1 - 857.07 (đã qua sử dụng).
- 01 (một) xe mô tô BS 67M1 – 0967 (đã qua sử dụng).
- 01 (một) xe mô tô BS 67K7 – 3782 (đã qua sử dụng).
- 01 (một) ti vi hiệu Samsung, màu đen, model: UA43AU8100, 43 inch

(đã qua sử dụng).
- 01 (một) máy tính bản, hiệu Huawei, màu vàng đồng, Model, AGSL09,

không lên nguồn (đã qua sử dụng).
- 01 (một) điện thoại di động hiệu Realme 7, IMEI: 862949052683567 (đã

qua sử dụng).
- 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung A7 (2018), IMEI:

353465103034102 (đã qua sử dụng).
- 01 (một) cái điều khiển TV hiệu LG, 01 cái điều khiển TV hiệu Sony và

01 cái điều khiển TV hiệu Samsung, tất cả đã qua sử dụng.
- 01 (một) chai nước hoa hiệu Doctor Magic (đã qua sử dụng).
- 01 (một) chai nước hoa hiệu Man.aubusson SPORT (đã qua sử dụng).
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- 01 (một) khóa kim loại số 10; 01 (một) khóa lục giác 8mm, 01 (một)
đoạn kim loại, chiều dài 5,6cm, một đầu hình lục giác chiều dài 1,6cm, một đầu
hình dạng dẹp mũi nhọn chiều dài 04cm, rộng 0,7cm, tất cả đã qua sử dụng.

- 01 (một) ti vi hiệu LG, model: 43LK5700PTA, 43 inch, màu đen (đã qua
sử dụng).

- 03 (ba) cái ốp lưng ĐTDĐ (đã qua sử dụng).
- 01 (một) hũ mỹ phẩm, màu xanh, hiệu MELASMA (đã qua sử dụng).
- 01 (một) chai nước hoa hiệu DOLCE & GABBANA (đã qua sử dụng).
- 01 (một) cái ĐTDĐ hiệu Samsung J7+, IMEI 35280809044027, có ốp

lưng bên ngoài màu tím, có chữ LUCKY (đã qua sử dụng).
- 04 (bốn) cọc tiền Việt Nam với tổng số tiền 101.000.000 đồng.
Ngoài ra, thu giữ trên người Trần Thị Th, sinh năm 1982, nơi thường trú:

tổ 6, ấp Phú Lợi, xã Phú An, huyện PT, tỉnh AG (vợ C) gồm:
- 01 (một) sợi dây tay kim loại màu vàng, hình dạng móc xích.
- 01 (một) sợi dây chuyền kim loại màu vàng.
- 01 (một) chiếc nhẫn kim loại màu vàng, kiểu nữ.
- 01 (một) chiếc nhẫn kim loại màu vàng, đính hột đá màu đỏ (liên quan

trong vụ trộm cắp tài sản, ngày 29/8/2022, tại: khóm Long Thạnh 1, Long Sơn,
TC, tỉnh AG).

- 01 (một) điện thoại di động hiệu VIVO, IMEI: 861428054996492 (đã
qua sử dụng).

Vật chứng thu giữ trong vụ án gồm: 01 cái mùng lưới màu hồng, đã qua
sử dụng, thu giữ nhà bị hại Nguyễn Hoàng Ph;

Kết luận định giá tài sản số 237/KL-TTHS ngày 29/9/2022 của Hội đồng
định giá tài sản, trong tố tụng hình sự thị xã TC, kết luận tài sản trong vụ trộm
ngày 22/9/2022 có giá trị:

- 01 (một) đôi dép quay kẹp, màu đen, đã qua sử dụng, trị giá 100.000
đồng.

- 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu HONDA, Số loại Future FI 125, màu sơn
đen, biển số xe 67H1 - 258.70, đã qua sử dụng, trị giá 17.000.000 đồng.

- 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO, màu xanh, đã qua sử dụng, trị
giá 1.000.000 đồng.

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung, A11, màu xanh, đã qua sử
dụng, trị giá 2.000.000 đồng.

- 01 (một) chai dầu thơm, loại chai thủy tinh, nắp hình đại bàn mạ màu
vàng, đã qua sử dụng, trị giá 2.000.000 đồng.
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- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 7, màu đỏ, đã qua sử dụng, trị
giá 2.000.000 đồng.

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus, màu trắng, đã qua sử
dụng, trị giá 3.000.000 đồng.

- 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO, màu đỏ, đã qua sử dụng, trị giá
1.500.000 đồng.

Tổng giá trị tài sản lấy trộm là 28.600.000 đồng.
Kết luận định giá tài sản số 315/KL-TTHS ngày 16/9/2022 của Hội đồng

định giá tài sản, trong tố tụng hình sự thị xã TC, kết luận tài sản trong vụ trộm
ngày 29/8/2022 có giá trị:

+ 01 (một) cái laptop không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng, trị giá
1.800.000 đồng.

+ 01 (một) chiếc nhẫn, hột đỏ, bên cạnh hột ở hai bên có đánh đường kẻ
sọc khía, loại vàng 18kara, trọng lượng 03 phân, trị giá 1.010.000 đồng.

Kết luận định giá tài sản số 331/KL-TTHS ngày 29/9/2022 của Hội đồng
định giá tài sản, trong tố tụng hình sự thị xã TC, kết luận tài sản trong vụ trộm
ngày 16/9/2022 có giá trị:

+ 01 (một) điện thoại di động hiệu SamSung A8, màu xanh, đã qua sử
dụng, trị giá 5.000.000 đồng.

+ 01 (một) tivi, màn hình phẵng, 42 inch, màu đen, đã qua sử dụng, trị giá
12.000.000 đồng.

Kết luận định giá tài sản số 335/KL-TTHS ngày 29/9/2022 của Hội đồng
định giá tài sản, trong tố tụng hình sự thị xã TC, kết luận tài sản trong vụ trộm
ngày 20/9/2022 có giá trị:

+ 01 (một) tivi 50 inch, nhãn hiệu SONY, đã qua sử dụng, trị giá
10.000.000 đồng.

+ 01 (một) Ipad mini 2, đã qua sử dụng, trị giá, 5.000.000 đồng.
Tổng trị giá tài sản là 63.405.000 đồng.
Cáo trạng số 01/CT-VKSTC-HS ngày 12/01/2023 của Viện trưởng

Viện kiểm sát nhân dân thị xã TC truy tố bị cáo theo quy định tại điểm c khoản
2 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Lời khai bị hại; người làm chứng; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
đến vụ án:

Bị hại anh Nguyễn Hoàng Ph, chị Nguyễn Thị Kim O, em Nguyễn Hoàng
Kim H, anh Đặng Minh S, anh Lê Văn T; chị Nguyễn Thị Kim Gi, chị Phạm Thị
Bích H, ông Giao Văn D, bà Hà Thị Ngọc Ph; Người có quyền lợi và nghĩa vụ
liên quan đến vụ án anh Lương Ngọc Tr, anh Trịnh Văn H, bà Vương Thị H, em
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Nguyễn Văn Chí L, em Nguyễn Thị Ngọc D, chị Trần Thị Gi, chị Trần Thị H,
anh Phạm Văn Thanh N; Người làm chứng Lê Thị Cẩm Ph, Nguyễn Văn Ph,
Nguyễn Trung K, Huỳnh Tấn K, Nguyễn Thị L, Trương Văn L, Nguyễn Bửu Kh,
trình bày phù hợp với nội dung vụ án đã nêu.

Tuy nhiên, các tài sản bị mất trộm ngày 29/8/2022 của Gi gồm 01 máy
tính bảng hiệu Samsung Galaxe TAB A đời 2019, tiền Việt Nam 4.000.000
đồng (không thu giữ tại nhà C); của H 01 (một) bộ vòng ximen bằng vàng
18kara trọng lượng 04 (bốn) chỉ vàng, tiền Việt Nam 3.000.0000 đồng và 02
(hai) nhẫn vàng 18kara (không thu giữ tại nhà C). Ngày 16/9/2022 của ông D
gồm số tiền Việt Nam 70.000.000 đồng (không thu giữ tại nhà C).

Chị Trần Thị Th (vợ C) trình bày nguồn gốc số tiền 101.000.000 đồng bị
thu giữ là do Th tích góp 79.000.000 đồng và của Trần Thị Gi, Trần Thị H (em
ruột Th) gửi Th giữ; 01 (một) sợi dây chuyền kim loại màu vàng và 01 (một)
chiếc nhẫn kim loại màu vàng, Th mua tại tiệm vàng H cho em Nguyễn Thị
Ngọc D (con Th) sử dụng; 01 (một) sợi dây tay kim loại màu vàng, kiểu nữ Th
mua tại tiệm vàng Kim Quang 2 cho em Nguyễn Thị Ngọc D sử dụng; 01 hũ mỹ
phẩm, màu xanh, hiệu MELASMA; 01 chai nước hoa hiệu DOLCE &
GABBAN; 01 chiếc xe mô tô BS 67K1 - 857.07, là tài sản của Th mua, để sử
dụng, yêu cầu được nhận lại tài sản. Riêng đối với tài sản gồm 01 chiếc nhẫn
kim loại màu vàng, đính hột đá màu đỏ, 01 điện thoại di động hiệu VIVO là của
C đưa cho Th sử dụng, không biết rõ nguồn gốc, đồng ý giao trả cho bị hại.

Trước Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã TC, bị cáo Nguyễn Văn
C khai nhận: Do cần tiền tiêu xài và đánh bạc, ngày 22/9/2022, đi đến khu vực
khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG, đột nhập vào nhà
Nguyễn Hoàng Ph và Phạm Văn Thanh N, trộm cắp tài sản như nội dung vụ án
đã nêu.

Bị cáo C không thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản xảy ra ngày 29/8/2022,
16/9/2022, 20/9/2022 tại khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn, thị xã TC,
tỉnh AG, bị cáo khai các tài sản bị hại khai bị mất trộm, được C quan điều tra thu
giữ tại nhà của C là do C mua lại của nhiều người tại địa điểm đá gà thuộc xã
Phú Thành, huyện PT và của người đàn ông chạy xe ba gác thu mua đồ điện tử
đã qua sử dụng tại khu vực nhà ở của bị cáo C. Cụ thể:

- 01 (một) chiếc nhẫn kim loại màu vàng, đính hột đá màu đỏ, bị cáo C mua
trước ngày 22/9/2022 khoảng 03 ngày của người đàn ông (không rõ họ tên, địa
chỉ), khi tham gia chơi đá gà ăn tiền tại xã Phú Thành, huyện PT, do người đàn
ông trên thua cược với bị cáo C nhưng không có tiền trả nên trả chiếc nhẫn
tương đương với 500.000 đồng tiền thua cược.

- 01 (một) laptop hiệu Fujitsu, màu đen, đã qua sử dụng, bị cáo C mua
trước ngày 22/9/2022 khoảng 03 ngày của người thanh niên (không rõ họ tên,
địa chỉ) khi tham gia chơi đá gà ăn tiền tại xã Phú Thành, huyện PT, bị cáo C
mua để sử dụng.
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- 01 (một) ti vi hiệu Sony, màu đen, model: 42W674A, 42 inch, đã qua sử
dụng và 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung A8, kiểu máy SM A530F,
IMEI: 352158092559319, đã qua sử dụng do bị cáo C mua trước ngày
22/9/2022 khoảng 02 ngày (ngày 20/9/2022) của người đàn ông khoảng 40 tuổi
(không rõ họ tên, địa chỉ) chạy xe ba gác thu mua đồ điện tử đã qua sử dụng, bị
cáo C mua số đồ vật trên tại nhà bị cáo C địa chỉ tổ 6, ấp Phú Lợi, xã Phú An,
huyện PT, để dành sử dụng.

- 01 (một) ti vi hiệu Sony, màu đen, Model: 48W650D, 48 inch, đã qua sử
dụng và 01 (một) cái Ipad mini 2, màu trắng, số máy ME279LL/A, đã qua sử
dụng, do bị cáo C mua trước ngày 22/9/2022 khoảng 02 ngày (ngày 20/9/2022)
của người đàn ông khoảng 40 tuổi (không rõ họ tên, địa chỉ) chạy xe ba gác thu
mua đồ điện tử đã qua sử dụng, bị cáo C mua số đồ vật trên tại nhà bị cáo C địa
chỉ tổ 6, ấp Phú Lợi, xã Phú An, huyện PT, để dành sử dụng.

Kết quả xác minh tại Công an xã Phú An, Phú Thọ và Phú Thành, huyện
PT, tỉnh AG và người dân tại địa phương như sau: Trên địa bàn xã Phú Thọ, Phú
Thành, huyện PT không có địa điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà hoặc tài xỉu
ăn tiền theo trình bày của bị cáo Nguyễn Văn C. Trên tuyến đường giao thông
tại khu vực nhà ở của Nguyễn Văn C thuộc ấp Phú Lợi, xã Phú An, huyện PT
không có ai sinh sống bằng nghề mua bán đồ điện tử đã qua sử dụng.

Tại phiên tòa, bị cáo C; bị hại chị H, chị Gi, ông D; người có quyền lợi và
nghĩa vụ liên quan đến vụ án chị Th, chị Gi, chị H giữ nguyên lời khai giai đoạn
điều tra, truy tố

Hội đồng xét xử công bố lời khai của bị hại, người làm chứng và người có
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt. Bị cáo không có ý kiến.

Phát biểu quan điểm luận tội, Kiểm sát viên giữ quan điểm truy tố bị cáo
Nguyễn Văn C về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật
Hình sự

Đề nghị HĐXX áp dụng điểm c khoản 2 Điều 173; Điều 38; g, h khoản 1
Điều 52, khoản 1 Điều 53 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn C từ 03 (ba) năm tù đến 04 (bốn) năm tù.
Về hình phạt bổ sung: Xét thấy không cần thiết nên đề nghị Hội đồng xét

xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.
Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu, nên không xem xét giải

quyết trong vụ án.
Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015 và

Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015:
* Trả lại cho bị hại Nguyễn Thị Kim Gi: 01 Laptop hiệu Fujitsu, màu đen,

đã qua sử dụng.
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* Trả lại cho bị hại Phạm Thị Bích H: 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng,
đính hột đá màu đỏ.

Được niêm phong tại gói niêm phong trong đó có chữ ký và tên Mai Duy
Ph, Nguyễn Quốc Ph, Trần Thị Th, Lê Thanh T và dấu mộc tròn màu đỏ đóng
giáp lai của Công an xã Phú An, huyện PT, tỉnh AG. Theo biên bản niêm phong
tài sản ngày 22/9/2022 của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thị xã TC.

* Trả lại cho bị hại Giao Văn D:
- 01 cái ĐTDĐ hiệu Samsung A8, kiểu máy SM A530F, IMEI:

352158092559319 (đã qua sử dụng).
- 01 cái TV hiệu Sony, màu đen, model: 42W674A, 42 inch (đã qua sử

dụng).
- 01 cái điều khiển TV hiệu Sony.
* Trả lại cho bị hại Hạ Thị Ngọc Ph:
- 01 cái điện thoại di động hiệu Samsung A8, kiểu máy SM A530F, IMEI:

352158092559319 (đã qua sử dụng).
- 01 cái TV hiệu Sony, màu đen, model: 42W674A, 42 inch (đã qua sử

dụng).
* Trả lại cho Trần Thị Th:
- 01 chiếc xe mô tô BS 67K1 - 857.07 (đã qua sử dụng).
- 01 hũ mỹ phẩm, màu xanh, hiệu MELASMA (đã qua sử dụng).
- 01 chai nước hoa hiệu DOLCE & GABBANA (đã qua sử dụng).
- 01 điện thoại di động hiệu VIVO, IME 861428054996492, đã qua sử

dụng.
- Tiền Việt Nam với tổng số tiền 101.000.000 đồng.
* Trả lại cho Nguyễn Thị Ngọc D và người đại diện hợp pháp là chị Trần

Thị Th:

- 01 sợi dây tay kim loại màu vàng, hình dạng móc xích.

- 01 sợi dây chuyền kim loại màu vàng.

- 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng, kiểu nữ, hột trắng.

Được niêm phong tại gói niêm phong trong đó có chữ ký và tên Mai Duy
Ph, Nguyễn Quốc Ph, Trần Thị Th, Lê Thanh T và dấu mộc tròn màu đỏ đóng
giáp lai của Công an xã Phú An, huyện PT, tỉnh AG. Theo biên bản niêm phong
tài sản ngày 22/9/2022 của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thị xã TC.
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- 01 cái điện thoại di động hiệu Samsung J7+, IMEI 35280809044027, có
ốp lưng bên ngoài màu tím, có chữ LUCKY (đã qua sử dụng)

* Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn C:

- 01 cái điện thoại di động hiệu Iphone 7Plus màu đỏ, IMEI:
353809089135195 (đã qua sử dụng).

- 01 cây kềm cắt bằng kim loại, cán bọc cao su màu đỏ - đen.

- 01 cây kềm cộng lực kim loại, màu xanh, chiều dài 48,5cm.

- 01 ống tuýp kim loại, chiều dài 49,7cm, đường kính trong 2cm, đồ dầy
0,2cm.

- 01 ống tuýp kim loại, chiều dài 50,4cm, đường kính trong 2,2cm, đồ dầy
0,2cm.

- 01 chai nước hoa hiệu Doctor Magic (đã qua sử dụng).

- 01 chai nước hoa hiệu Man.aubusson SPORT (đã qua sử dụng).

- 01 chiếc xe mô tô BS 67K7 – 3782 (đã qua sử dụng).

- 01 cái TV hiệu Samsung, màu đen, model: UA43AU8100, 43 inch (đã
qua sử dụng).

- 01 cái máy tính bảng, hiệu Huawei, màu vàng đồng, Model, AGSL09,
không lên nguồn (đã qua sử dụng).

- 01 cái điện thoại di động hiệu Realme 7, IMEI: 862949052683567 (đã
qua sử dụng).

- 01 cái điện thoại di động hiệu Samsung A7 (2018), IMEI:
353465103034102 (đã qua sử dụng).

- 01 cái điều khiển TV hiệu LG.

- 01 cái điều khiển TV hiệu Samsung, tất cả đã qua sử dụng.

- 01 cái TV hiệu LG, model: 43LK5700PTA, 43 inch, màu đen (đã qua sử
dụng).

- 03 cái ốp lưng điện thoại di động (đã qua sử dụng).

* Tịch thu tiêu hủy đối với vật chứng là:

- 01 cái mùng lưới màu hồng;

- 01 cây kềm cắt bằng kim loại, cán bọc cao su màu xanh,

- 01 khóa kim loại số 10
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- 01 khóa lục giác 8mm.

- 01 đoạn kim loại, chiều dài 5,6cm, một đầu hình lục giác chiều dài 1,6cm,
một đầu hình dạng dẹp mũi nhọn chiều dài 04cm, rộng 0,7cm.

* Chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý:

- 01 chiếc xe mô tô BS 67M1 – 0967 .

Bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án (người
đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án) không
có ý kiến tranh luận.

Bị cáo nói lời sau cùng, xin được giảm nhẹ hình phạt.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

* Về tố tụng:
[1] Thẩm quyền giải quyết vụ án: Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thị

xã TC, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị cáo đối với Nguyễn Văn C về tội “Trộm
cắp tài sản” (xảy ra khu vực phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG) nên thuộc
thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã TC, tỉnh AG.

[2] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an
thị xã TC, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thị xã TC, Kiểm sát viên trong
quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục quy
định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Quá trình khởi tố, điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến
khiếu nại nên về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến
hành tố tụng đã thực hiện hợp pháp.

[3] Sự vắng mặt của người tham gia tố tụng: Bị hại anh Nguyễn Hoàng Ph,
chị Nguyễn Thị Kim O, em Nguyễn Hoàng Kim H, anh Đặng Minh S, anh Lê
Văn T, bà Hà Thị Ngọc Ph; Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án
anh Lương Ngọc Tr, anh Trịnh Văn H, bà Vương Thị H, em Nguyễn Văn Chí L,
em Nguyễn Thị Ngọc D, anh Phạm Văn Thanh N; Người làm chứng Lê Thị
Cẩm Ph, Nguyễn Văn Ph, Nguyễn Trung K, Huỳnh Tấn K, Nguyễn Thị L,
Trương Văn L, Nguyễn Bửu Kh đã được Tòa án triệu tập tham gia phiên tòa hợp
lệ nhưng vẫn vắng mặt. Tuy nhiên, đã có lời khai trong hồ sơ vụ án, việc vắng
mặt của họ không gây trở ngại cho việc xét xử. Căn cứ Điều 292, Điều 293 Bộ
luật Tố tụng hình sự năm 2015, Hội đồng xét xử quyết định vẫn tiến hành xét xử.

* Về nội dung:
[1] Hành vi phạm tội:



14

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo C khai nhận hành vi
trộm cắp tài sản 22/9/2022, tại: Tổ 11, khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn,
thị xã TC, tỉnh AG như sau:

Do cần tiền tiêu xài, vào khoảng 00 giờ ngày 22/9/2022, bị cáo Nguyễn
Văn C mang theo 01 cây kềm cắt, cán bọc cao su màu xanh, điều khiển xe mô tô
biển số 67M1 – 0967, từ nhà đến khu vực cây số 5, thuộc khóm Long Thạnh 1,
phường Long Sơn, thị xã TC trộm cắp tài sản, bị cáo C cất giấu xe mô tô biển
số 67M1 – 0967 vào khu vực bụi cây tại lộ sau Sông Tiền, rồi đi vào khu vực
hẻm nhỏ tìm nhà dân để trộm cắp tài sản.

Khi đi đến khu vực nhà của anh Nguyễn Hoàng Ph bị cáo C thấy cửa hàng
rào lưới B40 khóa nhưng cửa chính không khóa, nên bị cáo C leo qua hàng rào
lưới B40 vào trong nhà, bị cáo C lên lầu vào nhà vệ sinh tìm được 01 lưỡi lam
(để sẳn trong cây dao cạo râu), rồi bị cáo C xuống nhà khách dùng lưỡi lam rạch
02 đường trên mùng màu hồng để lấy trộm 01 cái ĐTDĐ hiệu OPPO, màu xanh,
IMEI: 865194059040092 và 01 cái ĐTDĐ hiệu Iphone 7, màu đỏ, IMEI:
355830084168310, đã qua sử dụng (đang để trên đầu nằm). Sau đó, C quay đi
lên lầu vào phòng ngủ người nữ tên Nguyễn Hoàng Kim H, sinh năm: 2005, ngụ:
tổ 11, khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn, TC, tỉnh AG lấy trộm 01 điện
thoại di động hiệu OPPO, màu đỏ, đã qua sử dụng (đang sạc trên đầu nằm), lấy
tài sản xong, C lấy chìa khóa nhà mở cửa hàng rào lưới B40 và đi ra ngoài bằng
cửa chính.

Đến khoảng 01 giờ cùng ngày (22/9/2022) bị cáo C tiếp tục đột nhập vào
nhà anh Phạm Văn Thanh N, sinh năm: 1988, ngụ: Tổ 11, khóm Long Thạnh 1,
phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG (cách căn anh Nguyễn Hoàng Ph khoảng
15m), thấy nhà sáng đèn, không ai ngủ phòng khách, bị cáo C ra phía sau nhà,
phát hiện cửa kính khóa trong chìa khóa ghim sẳn ổ khóa, C dùng mũi nhọn cây
kềm cắt ngõ nhiều cái làm bể kính và cắt kính vỡ 01 lỗ vừa tay bị cáo C (cách
dưới ổ khóa khoảng 20cm), bị cáo C lòn tay phải mở cửa kính vào nhà rồi lên
lầu, tại phòng 02 người đàn ông ngủ C lấy trộm 01 điện thoại di động hiệu
Iphone 8 Plus, màu trắng và 01 điện thoại di động hiệu Samsung A11, màu xanh,
đã qua sử dụng, rồi ra trước phòng ngủ trên lầu lấy trộm 01 chai nước hoa hiệu
ROUGE, nắp hình đại bàn mạ màu vàng, đã qua sử dụng để trong ba lô (trên cái
bàn gỗ).

Đến khoảng 02 giờ cùng ngày, bị cáo C quay lại căn nhà anh Nguyễn
Hoàng Ph ấy trộm 01 xe mô tô BS 67H1 - 258.70, đã qua sử dụng và 01 đôi dép
quay kẹp, màu đen, đã qua sử dụng (để sẳn trong cóp yên xe) dựng phía trước
nhà, bị cáo C lấy chìa khóa xe (để sẳn trên bàn đầu nằm 02 vợ chồng bị hại đang
ngủ) mở khóa rồi điều khiển xe mô tô BS 67H1 - 258.70 cùng toàn bộ tài sản
trộm cắp được về nhà bị cáo C, bị cáo C cất giấu xe mô tô BS 67H1 - 258.70 tại
căn sau nhà mẹ vợ C, những tài sản còn lại để trên bàn phía trước nhà bị cáo C
tại: tổ 6, ấp Phú Lợi, xã Phú An, huyện PT, tỉnh AG.
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Đến khoảng 03 giờ cùng ngày bị cáo C quay lại nơi cất giấu xe, để lấy
chiếc xe mô tô biển số 67M1 – 0967, Cơ đi bộ và quá giang người đi đồng theo
hướng lên khu vực Gò Ba Da (xã Phú An, PT), đi tắt đường nội đồng lên hướng
Mương số 5 (TC – PT), lấy chiếc mô tô biển số 67M1 – 0967 về lại nhà. bị cáo
C cất giấu toàn bộ tài sản trộm cắp được trong nhà vệ sinh rồi đi ngủ.

Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai bị hại; người có quyền lợi, nghĩa
vụ liên quan đến vụ án; lời khai người làm chứng; biên bản tiếp nhận nguồn tin
về tội phạm ngày 22/09/2022 Công an phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG lập;
Kết luận định giá tài sản số 237/KL-TTHS ngày 29/9/2022 của Hội đồng định
giá tài sản, trong tố tụng hình sự thị xã TC, tỉnh AG; Biên bản khám nghiệm
hiện trường, bản ảnh, sơ đồ hiện trường do cơ quan có thẩm quyền lập và các
chứng cứ được thể hiện trong hồ sơ vụ án.

Bị cáo C không thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản xảy ra các ngày
29/8/2022, 16/9/2022, 20/9/2022 tại khu vực khóm Long Thạnh 1, phường Long
Sơn, thị xã TC, tỉnh AG, bị cáo khai các tài sản bị hại khai bị mất trộm, được C
quan điều tra thu giữ tại nhà của bị cáo là do bị cáo mua lại của nhiều người tại
địa điểm đá gà thuộc xã Phú Thành, huyện PT và của người đàn ông chạy xe ba
gác thu mua đồ điện tử đã qua sử dụng tại khu vực nhà ở của bị cáo.

Tuy nhiên, kết quả xác minh tại Công an xã Phú An, Phú Thọ và Phú
Thành, huyện PT, tỉnh AG và người dân địa phương kết quả như sau: Trên địa
bàn xã Phú Thọ, Phú Thành, huyện PT không có địa điểm đánh bạc dưới hình
thức đá gà hoặc tài xỉu ăn tiền theo trình bày của Nguyễn Văn C. Trên tuyến
đường giao thông tại khu vực nhà ở của Nguyễn Văn C thuộc ấp Phú Lợi, xã
Phú An, huyện PT không có ai sinh sống bằng nghề mua bán đồ điện tử đã qua
sử dụng.

Mặc khác, căn cứ lời khai và biên bản nhận dạng vật chứng trong vụ án của
bị hại chị Nguyễn Thị Kim Gi, chị Phạm Thị Bích H, ông Giao Văn D, bà Hà
Thị Ngọc Ph. Biên bản khám xét khẩn cấp tại nhà của bị cáo C ngày 22/9/2022;
biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm ngày 29/08/2022, ngày 16/09/2022 và
20/09/2022 của Công an phường Long Sơn, thị xã TC, tỉnh AG lập; Kết luận
định giá tài sản số 315/KL-TTHS ngày 16/9/2022; số 331/KL-TTHS ngày
29/9/2022; số 335/KL-TTHS ngày 29/9/2022 của Hội đồng định giá tài sản,
trong tố tụng hình sự thị xã TC; Biên bản khám nghiệm hiện trường, bản ảnh, sơ
đồ hiện trường các vụ trộm ngày 29/08/2022, ngày 16/09/2022 và 20/09/2022
xảy ra trên địa bàn phường Long Sơn do cơ quan có thẩm quyền lập và các
chứng cứ được thể hiện trong hồ sơ vụ án.

Từ các phân tích trên, đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Văn C có hành vi
lén lút chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị Kim Gi, chị Phạm Thị Bích H,
ông Giao Văn D, bà Hà Thị Ngọc Ph, anh Nguyễn Hoàng Ph, chị Nguyễn Thị
Kim O, em Nguyễn Hoàng Kim H, anh Đặng Minh S, anh Lê Văn T trị giá
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63.405.000 (sáu mươi ba triệu bốn trăm lẻ năm nghìn) đồng là xâm phạm quyền
sở hữu tài sản của người khác.

Tài sản của các bị hại thuộc quyền sở hữu của các bị hại, bất kỳ ai xâm
hại sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Văn C có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức
được hành vi chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện với
lỗi cố ý.

Đủ yếu tố cấu thành tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại điểm c
khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng số 01/CT-VKSTC-HS ngày 12
tháng 01 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã TC truy tố hành vi phạm
tội của bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội và phù hợp với quy định của
pháp luật.

[2] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
- Tình tiết tăng nặng: Bị cáo C có nhân thân xấu, đã nhiều lần bị xử phạt

về các tội xâm phạm đến quyền sở hữu người khác. Ngày 12/5/2020, bị Tòa án
nhân dân huyện PT xử phạt 02 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành
xong ngày 06/12/2021. Bị cáo C đã bị kết án chưa được xóa án tích nay lại tiếp
tục thực hiện 05 lần trộm cắp tài sản (mỗi lần thực hiện đều đủ yếu tố cấu thành
cơ bản của tội phạm) nên lần phạm tội này là “Tái phạm” và “Phạm tội 02 lần
trở lên” theo quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 52, Điều 53 Bộ luật hình sự
như quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

- Tình tiết giảm nhẹ: Không.
[3] Hình phạt:
Về hình phạt chính: Bị cáo là người đã trưởng thành có sức khỏe, có khả

năng lao động. Lẽ ra, bị cáo phải tích cực lao động để tạo thu nhập chi phí cho
bản thân và phụ giúp gia đình. Ngược lại, bị cáo lại lười biếng lao động, không
làm mà muốn có tài sản sử dụng, lợi dụng sự sơ hở của người khác để chiếm
đoạt tài sản một cách trái pháp luật. Xét, cần có hình phạt nghiêm cách ly bị cáo
với bên ngoài xã hội trong thời gian nhất định để răn đe, giáo dục và phòng ngừa
chung.

Về hình phạt bổ sung: Xét thấy không cần thiết nên đề nghị Hội đồng xét
xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[4] Về xử lý vật chứng:
- 01 (một) chiếc nhẫn kim loại màu vàng, đính hột đá màu đỏ (đã qua sử

dụng) của bị hại Phạm Thị Bích H. Xét, giao trả cho chị bị hại H (trong 01 (một)
gói niêm phong (Trong đó gồm có chữ ký và tên của Mai Duy Ph, Nguyễn Quốc
Ph, Trần Thị Th, Lê Thanh T và dấu mộc tròn màu đỏ giáp lai của Công an xã
Phú An, huyện PT, tỉnh AG)).
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- 01 (một) cái laptop hiệu Fujitsu, màu đen (đã qua sử dụng) của bị hại
Nguyễn Thị Kim Gi. Xét, giao trả cho chị bị hại Gi.

- 01 (một) cái ĐTDĐ hiệu Samsung A8, kiểu máy SM A530F, IMEI:
352158092559319 (đã qua sử dụng); 01 (một) cái TV hiệu Sony, màu đen,
model: 42W674A, 42 inch (đã qua sử dụng) và 01 (một) cái điều khiển TV hiệu
Sony của bị hại Giao Văn D. Xét, giao trả cho chị bị hại D.

- 01 (một) cái Ipad mini 2, màu trắng, số máy ME279LL/A và 01 (một)
cái TV hiệu Sony, màu đen, Model: 48W650D, 48 inch (đã qua sử dụng) của bị
hại Hà Thị Ngọc Ph. Xét, giao trả cho chị bị hại Ph.

- Tiền Việt Nam: 101.000.000 (một trăm lẻ một triệu) đồng (chuyển
khoản) của chị Trần Thị Th không liên quan đến việc phạm tội. Xét, giao trả cho
chị Th.

- 01 (một) chiếc xe mô tô BS 67K1 - 857.07, nhãn hiệu HONDA, số loại
FUTURE FI, màu sơn đỏ - đen đã qua sử dụng; 01 (một) hũ mỹ phẩm, màu
xanh, hiệu MELASMA (đã qua sử dụng); 01 (một) chai nước hoa hiệu DOLCE
& GABBANA (đã qua sử dụng) và 01 (một) cái ĐTDĐ hiệu VIVO, IMEI:
861428054996492 (đã qua sử dụng), của chị Trần Thị Th không liên quan đến
việc phạm tội. Xét, giao trả cho chị Th.

- 01 (một) sợi dây chuyền kim loại màu vàng (đã qua sử dụng); 01 (một)
sợi dây tay kim loại màu vàng (đã qua sử dụng); 01 (một) chiếc nhẫn kim loại
màu vàng, kiểu nữ (đã qua sử dụng) của em Nguyễn Thị Ngọc D (người đại diện
hợp pháp là bà Trần Thị Th) không liên quan đến việc phạm tội. Xét, giao trả
cho em Ngọc D (người đại diện hợp pháp là chị Th) (trong 01 (một) gói niêm
phong (Trong đó gồm có chữ ký và tên của Mai Duy Ph, Nguyễn Quốc Ph, Trần
Thị Th, Lê Thanh T và dấu mộc tròn màu đỏ giáp lai của Công an xã Phú An,
huyện PT, tỉnh AG)).

- 01 (một) cái ĐTDĐ hiệu Samsung J7+, IMEI 35280809044027, có ốp
lưng bên ngoài màu tím, có chữ LUCKY (đã qua sử dụng) của em Nguyễn Thị
Ngọc D (người đại diện hợp pháp là bà Trần Thị Th) không liên quan đến việc
phạm tội. Xét, giao trả cho em Ngọc D (người đại diện hợp pháp là chị Th).

- 01 (một) chiếc xe mô tô BS 67K7 – 3782, nhãn hiệu YAMAHA, số loại
TAURUS SR, màu sơn đỏ - đen, đã qua sử dụng bị cáo C đang quản lý, sử dụng,
không liên quan đến việc phạm tội. Xét giao trả lại cho bị cáo C.

- 01 (một) cái ĐTDĐ hiệu Iphone 7Plus màu đỏ, IMEI:
353809089135195; 01 (một) cái TV hiệu Sony, màu đen, Model: 48W650D, 48
inch; 01 (một) cái TV hiệu Samsung, màu đen, model: UA43AU8100, 43 inch;
01 (một) cái máy tính bản, hiệu Huawei, màu vàng đồng, Model, AGSL09,
không lên nguồn; 01 (một) cái ĐTDĐ hiệu Realme 7, IMEI: 862949052683567;
01 (một) cái ĐTDĐ hiệu Samsung A7 (2018), IMEI: 353465103034102; 01
(một) cái điều khiển TV hiệu LG, 01 (một) cái điều khiển TV hiệu Samsung; 01
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(một) chai nước hoa hiệu Doctor Magic; 01 (một) chai nước hoa hiệu
Man.aubusson SPORT; 01 (một) cây kềm cắt bằng kim loại, cán bọc cao su màu
đỏ - đen; 01 (một) cây kềm cộng lực kim loại, màu xanh, chiều dài 48,5cm; 01
(một) ống tuýp kim loại, chiều dài 49,7cm, đường kính trong 2cm, đồ dầy 0,2cm;
01 (một) ống tuýp kim loại, chiều dài 50,4cm, đường kính trong 2,2cm, đồ dầy
0,2cm; 01 (một) cái TV hiệu LG, model: 43LK5700PTA, 43 inch, màu đen; 03
(ba) cái ốp lưng ĐTDĐ (tất cả đã qua sử dụng) bị cáo C đang quản lý, sử dụng
không liên quan đến việc phạm tội. Xét giao trả lại cho bị cáo C.

- 01 (một) chiếc xe mô tô BS 67M1 – 0967, nhãn hiệu HONDA, số loại
Wave S, màu sơn: đen đã qua sử dụng, bị cáo sử dụng vào việc phạm tội, không
có giấy tờ, xác minh được nguồn gốc. Xét, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.

- 01 cái mùng lưới màu hồng (đã qua sử dụng, vật chứng trong vụ án,
không còn giá trị sử dụng); 01 cây kềm cắt bằng kim loại, cán bọc cao su màu
xanh; 01 khóa kim loại số 10; 01 khóa lục giác 8mm; 01 đoạn kim loại, chiều
dài 5,6cm, một đầu hình lục giác chiều dài 1,6cm, một đầu hình dạng dẹp mũi
nhọn chiều dài 04cm, rộng 0,7cm (đã qua sử dụng) bị cáo C dùng vào việc phạm
tội. Xét, tịch thu tiêu hủy.

(Biên bản giao, nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an
thị xã TC với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã TC ngày 06 tháng 02 năm 2023).

Theo điểm a khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm c
khoản 2, điểm a, b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Đối với các vật chứng:
- 01 (một) đôi dép quay kẹp, màu đen, đã qua sử dụng, 01 (một) chiếc xe

mô tô BS 67H1 - 258.70 (đã qua sử dụng) và 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký
xe mô tô BS 67H1 - 258.70, số 000837, cấp ngày 25/02/2015 đã giao trả cho bị
hại Nguyễn Hoàng Ph giai đoạn điều tra nên Hội đồng xét xử không xem xét
giải quyết.

- 01 (một) cái ĐTDĐ hiệu Iphone 7, màu đỏ, IMEI: 355830084168310
(đã qua sử dụng) đã giao trả cho bị hại Nguyễn Thị Kim O giai đoạn điều tra nên
Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

- 01 (một) cái ĐTDĐ hiệu OPPO, màu đỏ (đã qua sử dụng) đã giao trả
cho bị hại Nguyễn Hoàng Kim H giai đoạn điều tra nên Hội đồng xét xử không
xem xét giải quyết.

- 01 (một) cái ĐTDĐ hiệu Iphone 8 Plus, màu trắng (đã qua sử dụng) đã
giao trả cho bị hại Đặng Minh S giai đoạn điều tra nên Hội đồng xét xử không
xem xét giải quyết.

- 01 (một) cái ĐTDĐ hiệu OPPO, màu xanh, IMEI: 865194059040092,
đã qua sử dụng và 01 (một) chai nước hoa hiệu ROUGE, nắp hình đại bàn mạ
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màu vàng (đã qua sử dụng) đã giao trả cho bị hại Lê Văn T giai đoạn điều tra
nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[5] Về trách nhiệm dân sự:
Các bị hại anh Nguyễn Hoàng Ph, chị Nguyễn Thị Kim O, em Nguyễn

Hoàng Kim H, anh Đặng Minh S, anh Lê Văn T; chị Nguyễn Thị Kim Gi, chị
Phạm Thị Bích H, ông Giao Văn D, bà Hạ Thị Ngọc Ph không có yêu cầu bồi
thường nên không đề cập đến.

[6] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn C phải chịu 200.000 đồng án phí hình
sự sơ thẩm.

Theo quy định Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày
30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm,
thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 173; Điều 38; điểm g, h khoản 1 Điều 52;
Điều 53 Bộ luật hình sự;

Tuyên bố bị cáo: Nguyễn Văn C phạm tội "Trộm cắp tài sản";
Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn C 03 (ba) năm tù;
Thời hạn chấp hành hình phạt của bị cáo được tính kể từ ngày bị cáo

bị tạm giữ, tạm giam tính từ ngày 22 tháng 09 năm 2022 (hai mươi hai tháng
chín năm hai nghìn không trăm hai mươi hai).

Căn cứ điểm a khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm
c khoản 2, điểm a, b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

- Tịch thu, tiêu hủy: 01 cái mùng lưới màu hồng (đã qua sử dụng); 01 cây
kềm cắt bằng kim loại, cán bọc cao su màu xanh; 01 khóa kim loại số 10; 01
khóa lục giác 8mm; 01 đoạn kim loại, chiều dài 5,6cm, một đầu hình lục giác
chiều dài 1,6cm, một đầu hình dạng dẹp mũi nhọn chiều dài 04cm, rộng 0,7cm
(đã qua sử dụng).

- Chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý: 01 (một) chiếc xe mô tô BS 67M1
– 0967, nhãn hiệu HONDA, số loại Wave S, màu sơn: đen đã qua sử dụng.

- Giao trả cho:
+ Chị Phạm Thị Bích H: 01 (một) chiếc nhẫn kim loại màu vàng, đính hột

đá màu đỏ (đã qua sử dụng) (trong 01 (một) gói niêm phong (Trong đó gồm có
chữ ký và tên của Mai Duy Ph, Nguyễn Quốc Ph, Trần Thị Th, Lê Thanh T và
dấu mộc tròn màu đỏ giáp lai của Công an xã Phú An, huyện PT, tỉnh AG)).

+ Chị Nguyễn Thị Kim Gi: 01 (một) cái laptop hiệu Fujitsu, màu đen (đã
qua sử dụng).
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+ Ông Giao Văn D: 01 (một) cái ĐTDĐ hiệu Samsung A8, kiểu máy SM
A530F, IMEI: 352158092559319 (đã qua sử dụng); 01 (một) cái TV hiệu Sony,
màu đen, model: 42W674A, 42 inch (đã qua sử dụng) và 01 (một) cái điều khiển
TV hiệu Sony.

+ Bà Hà Thị Ngọc Ph: 01 (một) cái Ipad mini 2, màu trắng, số máy
ME279LL/A và 01 (một) cái TV hiệu Sony, màu đen, Model: 48W650D, 48
inch (đã qua sử dụng).

+ Chị Trần Thị Th:
Tiền Việt Nam: 101.000.000 (một trăm lẻ một triệu) đồng (chuyển khoản).
01 (một) chiếc xe mô tô BS 67K1 - 857.07, nhãn hiệu HONDA, số loại

FUTURE FI, màu sơn đỏ - đen đã qua sử dụng.
01 (một) hũ mỹ phẩm, màu xanh, hiệu MELASMA (đã qua sử dụng);
01 (một) chai nước hoa hiệu DOLCE & GABBANA (đã qua sử dụng).
01 (một) cái điện thoại di động hiệu VIVO, IMEI: 861428054996492 (đã

qua sử dụng).
+ Em Nguyễn Thị Ngọc D (người đại diện hợp pháp là bà Trần Thị Th):
01 (một) sợi dây chuyền kim loại màu vàng (đã qua sử dụng) (được niêm

phong tại gói niêm phong vàng có chữ ký và tên Mai Duy Ph, Nguyễn Quốc
Ph, Trần Thị Th, Lê Thanh T và dấu mộc tròn màu dỏ đóng giáp lai của Công
an xã Phú An, huyện PT, tỉnh AG).

01 (một) sợi dây tay kim loại màu vàng (đã qua sử dụng) (được niêm
phong tại gói niêm phong vàng có chữ ký và tên Mai Duy Ph, Nguyễn Quốc
Ph, Trần Thị Th, Lê Thanh T và dấu mộc tròn màu dỏ đóng giáp lai của Công
an xã Phú An, huyện PT, tỉnh AG).

01 (một) chiếc nhẫn kim loại màu vàng, kiểu nữ (đã qua sử dụng) (được
niêm phong tại gói niêm phong vàng có chữ ký và tên Mai Duy Ph, Nguyễn
Quốc Ph, Trần Thị Th, Lê Thanh T và dấu mộc tròn màu dỏ đóng giáp lai của
Công an xã Phú An, huyện PT, tỉnh AG).

01 (một) cái điện thoại di động hiệu Samsung J7+, IMEI
35280809044027, có ốp lưng bên ngoài màu tím, có chữ LUCKY (đã qua sử
dụng).

+ Bị cáo Nguyễn Văn C:
01 (một) chiếc xe mô tô BS 67K7 – 3782, nhãn hiệu YAMAHA, số loại

TAURUS SR, màu sơn đỏ - đen, đã qua sử dụng.
01 (một) cái điện thoại di động hiệu Iphone 7Plus màu đỏ, IMEI:

353809089135195 , đã qua sử dụng.
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01 (một) cái TV hiệu Samsung, màu đen, model: UA43AU8100, 43 inch
(đã qua sử dụng).

01 (một) cái TV hiệu LG, model: 43LK5700PTA, 43 inch, màu đen (đã
qua sử dụng)

01 (một) cái điều khiển TV hiệu LG, đã qua sử dụng.
01 (một) cái điều khiển TV hiệu Samsung, đã qua sử dụng.
01 (một) cái máy tính bản, hiệu Huawei, màu vàng đồng, Model, AGSL09,

không lên nguồn (đã qua sử dụng)
01 (một) cái điện thoại di động hiệu Realme 7, IMEI: 862949052683567,

(đã qua sử dụng)
01 (một) cái điện thoại di động hiệu Samsung A7 (2018), IMEI:

353465103034102 (đã qua sử dụng)
03 (ba) cái ốp lưng điện thoại di động (đã qua sử dụng).
01 (một) chai nước hoa hiệu Doctor Magic (đã qua sử dụng).
01 (một) chai nước hoa hiệu Man.aubusson SPORT (đã qua sử dụng).
01 (một) cây kềm cắt bằng kim loại, cán bọc cao su màu đỏ - đen.
01 (một) cây kềm cộng lực kim loại, màu xanh, chiều dài 48,5cm.
01 (một) ống tuýp kim loại, chiều dài 49,7cm, đường kính trong 2,2cm,

đồ dầy 0,2cm.
01 (một) ống tuýp kim loại, chiều dài 50,4cm, đường kính trong 2,2cm,

đồ dầy 0,2 cm (đã qua sử dụng).
(Biên bản giao, nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an

thị xã TC với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã TC 06 tháng 02 năm 2023).
Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 333, Điều 337 Bộ luật

Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/
UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức
thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án;

Buộc bị cáo Nguyễn Văn C phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án
phí hình sự sơ thẩm.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi
và nghĩa vụ liên quan đến vụ án (đại diện hợp pháp bị hại) có mặt có quyền
kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh AG xét xử phúc thẩm.

Riêng thời hạn kháng cáo của bị hại (đại diện hợp pháp bị hại), người có
quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt là 15 ngày kể từ ngày nhận
được bản án hoặc bản án được niêm yết.
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Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2
Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành
án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự
nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,
7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy
định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- Viện KSND thị xã (1);
- Viện KSND tỉnh (1);
- Tòa án nhân dân tỉnh (1);
- Sở Tư pháp (1);
- Nhà Tạm giam (1);
- Phòng hồ sơ (1);
- Chi cục Thi hành án DS thị xã (1);
- Bộ phận THA Tòa án (1);
- UBND cấp xã nơi BC cư trú (1);
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ (VT).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ

Nguyễn Thị Thùy Dương
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